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ABSTRACT  

The analysis of the education sector in general, and the evaluation of local 

education and training in particular, is an urgent issue in the current 

challenging context - the Digital Era, Industry 4.0, the pandemic Covid-19, 

etc... Evidence-based assessment and evaluation to inform and monitor 

national and local education sector can help respond to these challenges, if the 

findings from these analyses are the basis for implementing innovation and 

reform. Collecting evidence and conducting analysis in the education sector 

will therefore provide new opportunities to improve national and local 

education systems. This article provides a brief context of the analysis and 

evaluation of education, and describes the UNESCO Global Education 

Monitoring Report’s toolkit, from which lessons can be drawn for Vietnam. 

 

1. Mở đầu 

Giám sát và đánh giá được coi là thành phần thiết yếu của bất kì một dự án/chương trình can thiệp nào hay sự 

phát triển của mỗi ngành và nói rộng hơn là một lĩnh vực KT-XH của một quốc gia. Giám sát và đánh giá là quá 

trình mà các dữ liệu được thu thập và phân tích để cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, những 

người khác trong việc lập kế hoạch và quản lí dự án/chương trình/phát triển ngành. 

Từ những năm 60 trong thế kỉ XX, tình hình ở nhiều nước đang phát triển đòi hỏi phải đánh giá và xác định lại 

chính sách và chiến lược giáo dục. Một số lượng lớn các quốc gia này đã nhận viện trợ quốc tế để phát triển ngành 

Giáo dục của mình, và họ đã được yêu cầu đưa ra lí do vì sao lại đầu tư vào lĩnh vực giáo dục thông qua phân tích 

chi tiết và đề xuất các chiến lược toàn diện và nhất quán. Thực tiễn phân tích ngành (hoặc một hoạt động tương tự) 

luôn bắt nguồn từ các dự án phát triển ngay cả khi bối cảnh và khuôn khổ hoạt động đã thay đổi ở một mức độ nào 

đó trong những năm gần đây. 

Cho đến cuối những năm 80 và đầu những năm 90 trong thế kỉ XX, viện trợ cho phát triển giáo dục nói chung 

diễn ra dưới hình thức các dự án. Phân tích ngành (khi đó thường được gọi là “phân tích tình huống” hoặc “phân 
tích bối cảnh”) là điều kiện tiên quyết để các tổ chức đa phương, Ngân hàng Thế giới, UNDP,... và các cơ quan tài 

trợ song phương xác định và xây dựng dự án. Sau đó, đã có sự chuyển đổi dần dần từ “phương pháp tiếp cận dự án” 

sang “phương pháp tiếp cận ngành”. 

Hiện nay, hầu hết các nước đều nhận được sự trợ giúp của Viện Quốc tế lập kế hoạch giáo dục (IIEP) thuộc 

UNESCO về phương pháp luận, phương pháp và các công cụ lập kế hoạch phát triển ngành giáo dục; thứ hai có 

Viện thống kê UNESCO (UIS) (đặt tại Canada), trong các nhiệm vụ của Viện có 01 nhiệm vụ: Thống kê, phân tích 

và công bố những số liệu cơ bản về giáo dục của mỗi nước.  

Do không có điều kiện thu thập, bình luận công cụ đánh giá giáo dục của một số nước đại diện cho nhóm nước 

phát triển hay chậm phát triển, mặt khác mỗi nước khi đánh giá giáo dục địa phương hay cả nước (thuật ngữ trong 

lập kế hoạch thường dùng là chẩn đoán ngành giáo dục/Education Sector Diagnosis) đều cố gắng sử dụng khung lí 

thuyết và công cụ trong lập kế hoạch giáo dục do UNESCO đưa ra. Tuy nhiên, do thống kê giáo dục của một số nước 

chậm phát triển chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chung, không tránh khỏi một số ô trong bảng thống kê của Viện thống 

kê UNESCO bị bỏ trống/không có số liệu. Phần sau đây sẽ trình bày cơ sở và bối cảnh của hoạt động đánh giá giáo 

dục, khung phân tích cùng công cụ đánh giá giáo dục địa phương/cả nước được xây dựng bởi UNESCO và đang 

được các nước sử dụng hoặc một số nước chưa sử dụng đầy đủ, nhưng tương lai gần sẽ hướng đến sử dụng đầy đủ. 

Bài báo này cung cấp bối cảnh sơ lược của hoạt động đánh giá sự phát triển giáo dục và mô tả bộ công cụ Báo 

cáo Giám sát toàn cầu giáo dục của UNESCO, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 
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2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu của hoạt động đánh giá sự phát triển giáo dục 

Tuy vượt trội hơn “phương pháp tiếp cận dự án”, “phương pháp tiếp cận ngành” vẫn tồn tại một số hạn chế của 

những biện pháp hỗ trợ không toàn diện trong các dự án cụ thể, vốn chỉ tập trung vào một số lĩnh vực hoặc khía cạnh 

nhất định (Ví dụ: đào tạo giáo viên (GV) hoặc đổi mới sách giáo khoa) và thường kéo dài trong một thời gian tương 

đối ngắn (2-4 năm). Do đó, cần có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề trong ngành (hoặc trong một cấp học cụ thể, 

ví dụ như giáo dục kĩ thuật và dạy nghề) và các giải pháp khả thi (thường là trong khuôn khổ của một kế hoạch hoặc 

chương trình phát triển giáo dục 5 năm hay 10 năm). 

Khi sử dụng phương pháp tiếp cận dự án, bản thân hệ thống giáo dục chỉ được coi là một phần của “bối cảnh”. 

Hiện nay, hệ thống giáo dục đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu theo đúng nghĩa của nó và khuôn khổ hoạt động 

đã thay đổi theo nhiều cách khác nhau ở hầu hết các nước. 

Sự cần thiết phải áp dụng phương pháp tiếp cận phân tích vấn đề và đưa ra hành động tiếp theo (chương trình 

đầu tư, kế hoạch hành động,...) trong bối cảnh gắn kết toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết với nhiều chủ thể tham 

gia trong quá trình ra quyết định về phát triển giáo dục ở cấp quốc gia. Việc thiết kế và thực hiện một chính sách giáo 

dục nhất quán là rất phức tạp ở những quốc gia có nhiều cơ quan hợp tác phát triển và các tổ chức quốc gia (khu vực 

tư nhân, chính quyền địa phương, tổ chức phi chính phủ,…) cùng hoạt động trong ngành giáo dục và thường xuyên 

có ảnh hưởng. Vì vậy, thực sự cần phải tạo ra cơ chế và quy trình hợp lí để điều phối, hài hòa hóa hoạt động đầu tư 

cho giáo dục từ các nguồn khác nhau. 

Trong vòng 10-15 năm qua, “phương pháp tiếp cận toàn ngành” đã được áp dụng ở nhiều khía cạnh trong hoạt 

động hỗ trợ ngành GD. Có thể tìm thấy nhiều định nghĩa về phương pháp tiếp cận toàn ngành trong các tài liệu/văn bản 

hiện hành. Một định nghĩa thường được sử dụng và phù hợp trong bối cảnh của phần này: Phương pháp tiếp cận toàn 

ngành có nghĩa là tất cả các khoản tài trợ lớn cho ngành đều cùng hướng đến hỗ trợ một chính sách và chương trình chi 

tiêu nhất quán dưới sự lãnh đạo của chính phủ, áp dụng các cách tiếp cận chung trong toàn ngành và tiến tới dựa vào 

quy trình, thủ tục do chính phủ quy định về giải ngân và giải trình tất cả các khoản kinh phí. 

Về tổng thể, theo ý nghĩa ban đầu của thuật ngữ, những phân tích về phát triển giáo dục sử dụng “cách tiếp cận 
toàn ngành” phải chỉ ra xu hướng và dự báo phát triển trong tương lai của toàn ngành Giáo dục và của các cấp học 

(tiểu học, trung học, đại học, giáo dục người lớn,...) để có thể hiểu rõ hơn các mối quan hệ và tìm ra một chiến lược 

nhất quán cho trong tái phân bổ nguồn lực giữa các cấp học đó. 

Tuy nhiên, trong thực tế, “phương pháp tiếp cận toàn ngành” đôi khi cũng được viện dẫn khi quyết định một 

chiến lược và chương trình tập trung vào một cấp học cụ thể, ví dụ như tiểu học hay trung học. Nhưng các chương 

trình hỗ trợ cho từng cấp học này cũng cần phải được thiết kế và gắn kết với một khuôn khổ chung và thống nhất. 

Kế hoạch quốc gia Giáo dục cho mọi người (GDCMN) (đã được xây dựng ở nhiều nước đang phát triển, đặc biệt 

là sau Diễn đàn Giáo dục thế giới tại Dakar năm 2000) có thể được coi là một ví dụ về việc xây dựng kế hoạch cho 

từng cấp học dựa trên “phương pháp tiếp cận toàn ngành”. 

Phương pháp tiếp cận toàn ngành bao gồm kế hoạch ngành, ngân sách và kế hoạch thực hiện. Một kế hoạch 

ngành giáo dục theo phương pháp tiếp cận toàn ngành phải đảm bảo hài hòa hóa hệ thống cấp kinh phí của ngành và 

thường đòi hỏi phải có Khuôn khổ chi tiêu trung hạn, ở đó gắn công tác lập kế hoạch với phân bổ nguồn lực dài hơi 

hơn (3-5 năm). Khuôn khổ chi tiêu trung hạn là khuôn khổ chi tiêu công cho nhiều năm và được sử dụng nhằm xác 

định nhu cầu ngân sách trong tương lai (từ 3-5 năm theo kiểu cuốn chiếu) cho các dịch vụ do Chính phủ và Bộ, ngành 

cung cấp. Mục đích của Khuôn khổ chi tiêu trung hạn là tạo gắn kết nội bộ tốt hơn trong lĩnh vực chi tiêu của ngành 

trong khi vẫn tăng cường sự nhất quán giữa các mục tiêu, hoạt động đầu tư và kết quả thực tế trong phát triển giáo 

dục. Đây là lí do tại sao một Khuôn khổ chi tiêu trung hạn thường là điều kiện tiên quyết để nhà tài trợ hỗ trợ cho 

ngân sách Chính phủ. 

Để đảm bảo sự nhất quán trong thiết kế các chương trình và hoạt động hỗ trợ (hỗ trợ tài chính và hỗ trợ khác) 

cho mục đích phát triển ngành giáo dục, chính phủ nhiều nước thường giao nhiệm vụ cho một cơ quan trung ương 

duy nhất (Bộ Tài chính, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia,...) chịu trách nhiệm giám sát sự gắn kết giữa các chương trình. 

Chương trình ngành Giáo dục của Uganda, 1 quốc gia đang phát triển, là ví dụ đầu tiên về phương pháp tiếp cận đa 

ngành, chương trình này không trực tiếp nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Giáo dục. 

2.2. Bộ công cụ giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO 

Mục tiêu GDCMN đã chính thức được thông qua tại Hội nghị Jomtien về GDCMN năm 1990. Tại Hội nghị này, 

Khung hành động Đáp ứng nhu cầu học tập cơ bản của hội nghị chỉ rõ tính cấp bách của việc đáp ứng nhu cầu học 
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tập cơ bản của tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Các nỗ lực dài hạn để đạt được mục tiêu đó có thể được 

duy trì hiệu quả hơn nếu thiết lập được các mục tiêu trung gian và đo lường được quá trình thực hiện các mục tiêu 

này. Các cơ quan có thẩm quyền thích hợp ở cấp quốc gia và cấp địa phương có thể thiết lập các mục tiêu trung gian 

như vậy, với trọng tâm là thực hiện Mục tiêu GDCMN cũng như các mục tiêu và ưu tiên phát triển tổng thể của quốc 

gia. Các mục tiêu trung gian có thể được xây dựng thành các mục tiêu cụ thể trong các kế hoạch phát triển giáo dục 

quốc gia và địa phương. Các mục tiêu như vậy thường chỉ rõ các thành tựu và kết quả mong đợi có liên quan đến các 

thông số kĩ thuật về hiệu suất đầu cuối trong một khung thời gian thích hợp, chỉ định các đối tượng ưu tiên (ví dụ: 

người nghèo, người tàn tật) và được xây dựng theo các điều kiện sao cho có thể quan sát và đo lường được tiến trình 

đạt được. 

Mười năm sau, các mục tiêu GDCMN được cho là chưa được thực hiện đúng tiến độ. Tại Diễn đàn Giáo dục thế 

giới tại Dakar, Senegal năm 2000, 164 chính phủ đã nhất trí về Khung hành động Dakar, GDCMN: Đáp ứng các 

cam kết tập thể của tất cả mọi người, phát động một lịch trình rộng khắp để đạt được sáu mục tiêu giáo dục chung 

vào năm 2015. Các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, cơ quan hỗ trợ phát triển đa phương và quốc gia đã cam kết 

cung cấp nguồn lực cần thiết và nỗ lực để có được một hệ thống GDCMN toàn diện và chất lượng.  

Hòa cùng sự kiện Khung hành động Dakar, GDCMN, UNESCO đã đưa ra sáng kiến xuất bản Báo cáo theo dõi 

toàn cầu GDCMN để giám sát tiến độ thực hiện, đánh dấu các khoảng cách còn lại và đưa ra các kiến nghị cho lịch 

trình phát triển bền vững toàn cầu sau 2015.  

Báo cáo theo dõi toàn cầu GDCMN 2015  là một ấn phẩm độc lập được UNESCO ủy thác cho nhóm xây dựng 

báo cáo thay mặt cho cộng đồng quốc tế. Đây là sản phẩm của nỗ lực hợp tác liên quan đến các thành viên của nhóm 

xây dựng báo cáo và nhiều người, nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau và các chính phủ. Nhóm xây dựng báo cáo Theo 

dõi toàn cầu GDCMN chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự lựa chọn và thể hiện các dữ liệu có trong cuốn sách và các 

quan điểm được thể hiện ở đây không nhất thiết là quan điểm của UNESCO và không ràng buộc với UNESCO. 

Trách nhiệm cuối cùng về các quan điểm và nhận xét thể hiện trong Báo cáo này thuộc về trưởng nhóm. 

2.2.1. Khung phân tích 

Báo cáo Theo dõi toàn cầu GDCMN đã theo dõi trên cơ sở phân tích gần như thường niên tiến độ thực hiện các 

mục tiêu GDCMN và hai Mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ (MDG) liên quan tới giáo dục. Báo cáo Theo dõi Toàn 

cầu GDCMN 2015 đưa ra một đánh giá tổng thể tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Khung Daka từ năm 

2000. Báo cáo này cũng rà soát xem thế giới có đạt được các mục tiêu GDCMN và các đối tác có giữ đúng cam kết 

của mình không. Báo cáo này giải thích các tác nhân có thể ảnh hưởng đến tốc độ đạt mục tiêu. Cuối cùng, báo cáo 

này xác định các bài học then chốt để xây dựng lộ trình giáo dục toàn cầu sau 2015. 

Khung phân tích của báo cáo Theo dõi Toàn cầu GDCMN có thể tóm tắt như sau: Xuất phát từ mục tiêu đã được 

thống nhất tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới tại Dakar, Senegal năm 2000; UNESCO đã cụ thể hóa mục tiêu bằng bộ 

chỉ số kết quả; các nhóm xây dựng báo cáo căn cứ vào mức độ đạt được mục tiêu (theo chỉ số kết quả) để phân tích 

và diễn giải tiến bộ về GDCMN- Đánh giá vai trò của phong trào GDCMN ở cấp toàn cầu. 

Những hứa hẹn toàn cầu đưa ra trong Khung Dakar chỉ được thực hiện phần nào. Tuy vậy, một số cơ chế đã được 

hình dung ra khi đó đã có hiệu quả, thúc đẩy tình hình giáo dục từ năm 2000. Đây là cơ sở cho niềm tin vào khung 

giáo dục toàn cầu sau 2015. Khung hành động Dakar đề xuất ba loại can thiệp toàn cầu để hỗ trợ các nước: 

- Các cơ chế điều phối, một số đã có sẵn; số khác lần đầu tiên được phác họa trong Khung Dakar và được điều 

chỉnh về sau. 

- Các chiến dịch dành riêng cho một số lĩnh vực cụ thể của GDCMN như thành tích đọc viết người lớn, hay các 

thách thức cụ thể, như xung đột. 

- Các sáng kiến, một số đã được nêu ra trong Khung Dakar trong khi số khác được đưa ra sau đó, trên cơ sở đề 

xuất của các chủ thể tham gia. Nếu triển khai thành công, hi vọng, các can thiệp này sẽ đưa đến năm kết quả trung 

hạn, giúp tăng tốc việc đạt được các mục tiêu GDCMN. Các can thiệp này dự kiến sẽ: + Củng cố và duy trì cam kết 

chính trị đối với GDCMN; + Giúp truyền đạt và sử dụng các loại kiến thức, bằng chứng và hiểu biết chuyên sâu đa 

dạng; + Tác động lên và củng cố chính sách và thực tiễn GDCMN; + Huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính 

cho GDCMN; + Thiết lập hoạt động theo dõi và báo cáo độc lập về tiến bộ của các mục tiêu GDCMN. 

Khung Dakar đề xuất 12 chiến lược dự kiến để đạt được các mục tiêu. Báo cáo giám sát toàn cầu GDCMN 2000-

2015 đã đánh giá các đối tác GDCMN đã cùng nhau thực thi các chiến lược này ở cấp toàn cầu ra sao? 12 chiến lược 

được đề xuất trong khung Dakar được đặt tên như sau: 
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- Chiến lược 1: Đầu tư đáng kể vào giáo dục cơ bản; 

- Chiến lược 2: Chính sách GDCMN tích hợp tốt vào khung phát triển ngành gắn với xóa nghèo; 

- Chiến lược 3: Sự tham gia của xã hội dân sự trong các chiến lược phát triển giáo dục; 

- Chiến lược 4: Trách nhiệm giải trình trong quản trị và quản lí; 

- Chiến lược 5: Đáp ứng các nhu cầu của các hệ thống giáo dục bị tác động bới xung đột và bất ổn định; 

- Chiến lược 6: Các chiến lược tích hợp vì bình đẳng giới; 

- Chiến lược 7: Hành động để phòng chống HIV và AIDS; 

- Chiến lược 8: Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hòa nhập và được đầu tư công bằng; 

- Chiến lược 9: Địa vị, đạo đức và tính chuyên nghiệp của giáo viên; 

- Chiến lược 10: Tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Chiến lược 11: Theo dõi tiến độ thực hiện một cách có hệ thống; 

- Chiến lược 12: Xây dựng dựa trên các cơ chế hiện hành. 

2.2.2. Bộ tiêu chí chỉ số 

Các tiêu chí chỉ số được UNESCO đưa ra dựa trên mỗi mục tiêu GDCMN và khi xây dựng báo cáo giám sát toàn 

cầu, nhất là vào giai đoạn cuối của khung thời gian Dakar (2000-2015) được phản ánh theo 4 mức độ thực hiện: Rất 

xa mục tiêu, xa mục tiêu, gần mục tiêu, đạt được mục tiêu. 

Bảng 1. Khung hành động GDCMN Dakar (nguồn: UNESCO, 2000) 
Mục tiêu Tiêu chí/Nội dung Chỉ số 

Chăm sóc  

và giáo dục 

mầm non 

(GDMN) 

Mở rộng GDMN 

Tỉ lệ trẻ em nhập học GDMN 

Số nước ban hành quy định pháp lí về GDMN bắt buộc 

Các phương pháp khác nhau để mở rộng tiếp cận: Bỏ học phí (Ghana); 

Trợ cấp bằng tiền mặt (Trung Quốc); Mẫu giáo di động (Mông Cổ); Bắt 

đi học cưỡng bức (Mexico và Myanmar) 

Cải thiện việc chăm sóc  

và GDMN toàn diện 

Tỉ lệ chết của trẻ sơ sinh 

Tỉ lệ chết của trẻ trong độ tuổi  0-5 tuổi 

Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng (bị lùn do thiếu chất dinh dưỡng cơ bản) 

Công bằng GDMN  

(đặc biệt đối với những 

trẻ em dễ tổn thương và thiệt 

thòi nhất) 

Tỉ lệ nhập học GDMN giữa trẻ em gái và trai 

Tỉ lệ nhập học GDMN giữa các nhóm thu nhập 

Trẻ em ở khu vực nông thôn có xác suất không bao giờ đi học so với thành 

thị 

Phổ cập 

GDTH 

Tiếp cận và hoàn thành giáo 

dục tiểu học (GDTH) bắt buộc 
Tỉ lệ nhập học tiểu học tinh 

GDTH miễn phí  Số nước ban hành quy định pháp lí về GDTH miễn phí/Bỏ học phí 

GDTH với chất lượng tốt Đầu tư trường học, cấp nước, điện và hạ tầng y tế 

Công bằng GDTH 

 

Tỉ lệ bỏ học theo khu vực nông thôn - thành thị; các nhóm thu nhập; dân 

tộc; nam - nữ 

Tỉ lệ hoàn thành GDTH theo khu vực nông thôn - thành thị; các nhóm thu 

nhập; dân tộc; nam - nữ 

Số trẻ em không đi học theo khu vực nông thôn - thành thị; các nhóm thu 

nhập; dân tộc; nam - nữ; 

Trợ cấp cho trẻ em thiệt thòi học tiểu học 

Kĩ năng cho 

thanh niên  

và người 

trưởng thành 

Tất cả thanh niên và người 

trưởng thành được tiếp cận 

công bằng đến các chương 

trình học tập và kĩ năng sống 

phù hợp 

Tỉ lệ nhập học thô THCS 

Giảm số vị thành niên ngoài nhà trường 

Tỉ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên THCS; từ THCS lên THPT 

Số nước ban hành quy định pháp lí về giáo dục THCS miễn phí; giáo dục 

THCS bắt buộc 

Phát triển việc đánh giá trực tiếp các kĩ năng PIAAC, STEP 

Tỉ lệ nhập học, tỉ lệ chuyển cấp theo khu vực nông thôn - thành thị; các 

nhóm thu nhập; dân tộc; nam - nữ; 

Tỉ lệ biết chữ 

ở người lớn 

Tiếp cận công bằng đến giáo 

dục cơ bản và thường xuyên 

cho tất cả mọi người 

Tỉ lệ biết chữ của người lớn 

Tỉ lệ thanh niên biết chữ 

Giảm tỉ lệ mù chữ vào 2015 

Cân bằng giới trong biết chữ 

Yêu cầu cao hơn về biết chữ (kĩ năng đọc viết) 
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Công bằng  

và  

bình đẳng giới 

Trẻ em gái tiếp 

cận đầy đủ và công bằng và 

kết quả trong giáo dục cơ bản 

có chất lượng tốt 

Cân bằng giới trong GDTH (tỉ lệ nhập học giữa nam và nữ; số em gái hoàn 

thành GDTH so với em trai) 

Cân bằng giới trong giáo dục THCS (tỉ lệ nhập học giữa nam và nữ; số em 

gái hoàn thành giáo dục THCS so với em trai) 

Gia tăng số lượng các chương trình học bổng cho em gái đi học 

Số trẻ em không bao giờ đi học: xác suất ở các em gái so với các em trai 

Số trẻ em nghỉ học: xác suất ở các em trai so với các em gái 

Những người có khả năng không bao giờ đi học giữa các em gái và nam 

theo nhóm thu nhập 

Chất lượng 

giáo dục 

Học sinh/GV Tỉ số học sinh/GV (số HS tính trên một GV): Chung, giữa các khu vực 

Đào tạo GV 

Trình độ học vấn nói chung của GV  

Tỉ lệ % GV được xác nhận (hoặc đào tạo) để tham gia giảng dạy theo tiêu 

chuẩn quốc gia 

Chi tiêu công 
Chi tiêu công cho giáo dục so với tổng thu nhập quốc dân (GNP) 

Chi tiêu công GDTH trong tổng chi tiêu công cho giáo dục 

Thành tựu giáo dục (tập trung 

đánh giá kết quả đầu ra) 

Số cuộc đánh giá kết quả học tập theo các chuẩn quốc gia được tiến hành 

hàng năm 

Kết quả khảo sát kết quả học tập (thường giới hạn trong một số môn học: 

đọc, toán và khoa học) 

Duy trì được việc đến trường Tỉ lệ học sinh duy trì được việc đến trường tới lớp 5 

Tài chính 

Chi tiêu công cho giáo dục trong tổng chi tiêu/Số nước ưu tiên chi tiêu 

công cho giáo dục 

Chi phí (chi tiêu) trực tiếp về tài liệu học tập trong tổng chi tiêu thường 

xuyên của giáo dục 

Các chỉ số giáo dục được UNESCO sử dụng trong giám sát giáo dục toàn cầu không vượt ra khuôn khổ các 

chỉ số cơ bản nhất đã được quốc tế (các nước) thống nhất sử dụng trong đánh giá và lập kế hoạch giáo dục ở cấp 

độ địa phương hay quốc gia (ở phần trên); do vậy phương pháp tính các chỉ số này cũng đã được trình bày ở mục 

kinh nghiệm. 

Các chỉ số giáo dục sử dụng trong báo cáo giám sát toàn cầu GDCMN được tính cho từng nước sau đó đưa ra 

các nhận xét theo mức độ đạt được mục tiêu tuyên bố của Dakar theo 04 mức: Rất xa mục tiêu; Xa mục tiêu; Gần 

mục tiêu; Đạt được mục tiêu và sau đó rút ra xu hướng chung nổi bật theo mỗi mục tiêu. Báo cáo giám sát toàn cầu 

GDCMN cũng giải thích các tác nhân có thể ảnh hưởng đến tốc độ đạt mục tiêu, lấy ví dụ minh họa ở một số nước 

hoặc nhóm nước theo khu vực hoặc theo thu nhập (phát triển và đang phát triển). 

2.3. Khuyến nghị về việc vận dụng cho đánh giá giáo dục và đào tạo cấp tỉnh ở Việt Nam 

Mục tiêu cơ bản của đánh giá giáo dục địa phương (cấp tỉnh) là có càng nhiều thông tin càng tốt về tất cả các cấp 

học (từ mầm non đến giáo dục đại học, bao gồm cả giáo dục chính quy và giáo dục người lớn không chính quy). Một 

đánh giá tốt bao gồm sự diễn giải xu hướng chủ đạo và nỗ lực chỉ ra những vấn đề và khó khăn chính ảnh hưởng đến 

sự phát triển giáo dục của địa phương. Phân tích chính sách và cải cách giáo dục trong giai đoạn mới là khía cạnh 

quan trọng của bất kì một đánh giá ngành Giáo dục nào, bởi vì nó có thể: - Xem xét sự gắn kết các mục tiêu chính 

sách giáo dục và đánh giá sự phù hợp của các mục tiêu này với tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của một 

địa phương hay một quốc gia; - Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và hiệu quả của hệ thống giáo dục.  

Các thành tố chính trong khung phân tích giáo dục địa phương nên bao gồm: 

• Bối cảnh (KT-XH,…)                  • Chất lượng giáo dục 

• Tiếp cận giáo dục    • Hiệu quả ngoài của giáo dục 

• Hiệu quả trong của giáo dục   •  Chi phí và tài chính giáo dục 

• Công bằng giáo dục    •  Quản lí giáo dục 

Khung phân tích giáo dục mỗi địa phương có thể có những điểm khác biệt, song nên tương đồng ở các yếu tố 

giáo dục cơ bản (theo cách tiếp cận của UNESCO) để tiện lợi cho việc đối sánh giữa các tỉnh và suy rộng ra cho quốc 

gia khi cần.  

Do trình độ và phạm vi thống kê giáo dục mà bộ chỉ số thống kê giáo dục nước ta còn nhiều chỉ số không cùng 

khái niệm và thang đo với UNESCO. Ngoài ra, thành tích học tập rất được quan tâm trong các khảo sát diện rộng 

quốc gia, song thường chỉ đánh giá kết quả đầu ra chứ không đánh giá được tác động rộng lớn của quá trình học tập 

ở trường. Ngoài ra, khảo sát chỉ đo lường một số môn học như Tiếng Việt/Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học...  
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Trong khi một số nghiên cứu giám sát chất lượng giáo dục khi được thực hiện ở tất cả các vùng, sẽ cho bức tranh 

về công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa vùng miền, giữa nam và nữ, giữa các dân tộc, giữa các hộ gia đình theo 

các mức thu nhập… Vì vậy, GD-ĐT địa phương cần phải thống nhất để sử dụng một bộ chỉ số giáo dục tối thiểu, có 

thể tóm tắt nội dung sau: - Tài chính: + Tỉ lệ % chi tiêu công cho giáo dục trong GDP; + Tỉ lệ % chi tiêu công cho 

giáo dục trong chi tiêu của chính phủ; + Tỉ lệ % chi tiêu công thường xuyên trên một học sinh (sinh viên) so với GDP 

bình quân đầu người; + Tỉ lệ % chi tiêu công cho GDTH trong tổng chi tiêu công cho giáo dục; + Tỉ lệ % lương GV 

trong tổng chi tiêu thường xuyên cho giáo dục; - Sự tham gia và hiệu quả: + Tỉ lệ tuyển mới: (1) Tỉ lệ tuyển mới 

chung; (2) Tỉ lệ tuyển mới theo tuổi; + Tỉ lệ chuyển cấp; - Mức độ phủ: + Tỉ lệ nhập học trung bình; + Tỉ lệ nhập học 

đúng tuổi; + Tỉ lệ nhập học theo tuổi; - Dòng chảy học sinh trong hệ thống: + Tỉ lệ lên lớp và tỉ lệ bỏ học (Phân tích 

nhóm: tỉ lệ lãng phí, hệ số hiệu quả; tỉ lệ còn lại; thời gian đi học trung bình của mỗi HS tốt nghiệp; + Tỉ lệ lưu ban; 

- Chất lượng: + Tỉ lệ học sinh/GV; + Tỉ lệ % GV đạt chuẩn trình độ đào tạo; + Tỉ lệ GV tiểu học đạt chứng nhận 

(hoặc được đào tạo) về sư phạm theo chuẩn quốc gia; + Tỉ lệ trẻ em ít nhất đã học lên lớp 4 tiểu học, lĩnh hội được 

những năng lực học tập cơ bản theo chuẩn quốc gia. 

3. Kết luận 
Hầu hết các nước đều sử dụng khung lí thuyết và công cụ trong đánh giá và lập kế hoạch giáo dục do UNESCO 

đưa ra, song mức độ vận dụng có sự khác biệt rất lớn giữa các nhóm nước. Sự khác biệt giữa các nước phụ thuộc 

chính vào hệ thống thống kê giáo dục và việc phát triển các cuộc khảo sát, đánh giá nhằm thu thập thông tin. Trong 

khi các nước đang phát triển chưa giải được bài toán thống kê giáo dục đáp ứng mức tối thiểu trong so sánh quốc tế, 

thì các nước phát triển (chẳng hạn như New Zealand) đã tập trung phát triển các chỉ số định tính, các chỉ số đo 

lường/đánh giá chất lượng giáo dục, đánh giá trường học. 

Qua kinh nghiệm của UNESCO, ngành GD-ĐT địa phương (cấp tỉnh) có thể sử dụng những chỉ số thống kê đại 

diện tốt nhất để đánh giá chất lượng, đó là: số học sinh tính trên một GV; đào tạo GV; chi tiêu công và thành tựu giáo 

dục. Tỉ lệ học sinh duy trì việc đến trường tới lớp 5 cũng thường được sử dụng như một tiêu chí đánh giá. Nếu GV 

và nguồn lực tài chính có ảnh hưởng quan trọng tới chất lượng giáo dục thì thành tích học tập của học sinh lại cung 

cấp một thước đo trực tiếp về chất lượng. Không chỉ quan tâm đến đánh giá kết quả đầu ra mà cần thu thập thông tin 

để đánh giá được tác động của các chính sách đến quá trình học tập. Chú trọng đến đánh giá tiếp cận và công bằng 

trong giáo dục giữa vùng miền, nam và nữ, các dân tộc, các hộ gia đình theo 05 mức thu nhập… 

 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả cảm ơn sự tài trợ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông qua đề tài: “Xây dựng 

bộ công cụ đánh giá sự phát triển GD-ĐT địa phương”, mã số KHGD/16-20.ĐT.013, thuộc Chương trình khoa học 
giáo dục Quốc gia 2016-2020, mã số: KHGD/16-20 và cơ quan chủ trì là Bộ GD-ĐT. 
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